
Phụ lục 1

STT Tên tập thể, cá nhân Ghi chú

I Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 05 cá nhân

1
Ông Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn

2 Bà Lê Thị Ánh Linh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn

3 Ông Hồ Duy Tuấn, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

4 Ông Bùi Hữu Pha, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc

5
Ông Phan Đức Lý, Phó Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Giáo dục và Đào 

tạo

II
Công nhận Tập thể lao động xuất sắc và tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân 
tỉnh: 04 tập thể

1 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn

2 Trường Trung học phổ thông Ninh Hải

3 Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn

4 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận

III Tập thể Lao động xuất sắc: 10 tập thể

1 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

2 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Ninh Thuận

3 Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh

4 Trường Trung học phổ thông An Phước
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STT Tên tập thể, cá nhân Ghi chú

5 Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái



STT Tên tập thể, cá nhân Ghi chú

6 Trường Trung học phổ thông Trường Chinh

7 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

8 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc

9 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận

10 Phòng Nghiệp vụ dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo

IV Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

IV.1 Tập thể: 03 tập thể

1 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận

2 Trường Trung học phổ thông Trường Chinh

3 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc

IV.2 Cá nhân: 41 cá nhân

1
Ông Dương Thành Công, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý 

Đôn

2 Bà Lê Thị Ánh Hòa, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An

3
Ông Nguyễn Ngọc Trác, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Trãi

4 Bà Nguyễn Thị Hoài Giang, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

5 Bà Hoàng Thị Bé, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

6 Bà Đặng Hải Nguyên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

7 Ông Hồ Duy Tuấn, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi



STT Tên tập thể, cá nhân Ghi chú

8 Bà Nguyễn Thị Dung (B), Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

9 Bà Dương Thị Ngọc Phương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

10
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 

Trung học phổ thông tỉnh Ninh Thuận

11
Ông Thành Quang Tuyên, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học 

phổ thông tỉnh Ninh Thuận

12 Ông Hoàng Văn Tý, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ninh Hải

13 Ông Nguyễn Thọ Hải, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ninh Hải

14 Bà Phùng Thị Hà, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ninh Hải

15 Bà Báo Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ

16
Ông Phan Công Trịnh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

Nguyễn Văn Linh 

17
Ông Nguyễn Vũ Quốc Việt, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ 

thông Nguyễn Văn Linh

18 Ông Bùi Hữu Trung, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng

19
Ông Nguyễn Đình Chiến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

Đặng Chí Thanh

20
Bà Phú Thị Kim Hoa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

Đặng Chí Thanh

21 Bà Nguyễn Ngọc Kim Thanh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông An Phước

22 Ông Trần Xuân Nhật, Giáo viên Trường Trung học phổ thông An Phước

23 Ông Nguyễn Trọng Chung, Giáo viên Trường Trung học phổ thông An Phước



STT Tên tập thể, cá nhân Ghi chú

24 Ông Bùi Chí Cang, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn

25 Ông Tài Thanh Hoài, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn

26 Bà Hồ Thị Cương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Á i

27
Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác 

Ái

28 Ông Lê Ánh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

29 Bà Nguyễn Thị Trinh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

30 Bà Nguyễn Thị Ngoan, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

31 Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

32 Bà Nguyễn Vân Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

33 Bà Nguyễn Thị Thạch Oanh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

34 Bà Lê Thị Thùy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

35 Ông Lê Xuân Khải, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường Chinh

36 Ông Quán Thành Nghĩa, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường Chinh

37 Bà Lê Thị Mai Trâm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường Chinh

38 Bà Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường Chinh

39 Bà Nguyễn Thị Thơ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường Chinh

40
Bà Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng 

Tắc

41 Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
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